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Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Luật Luật sư được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta. Qua 05 năm thi hành Luật, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Qua tổng kết thực tiễn 5 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động luật sư ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các hạn chế, bất cập nêu trên là do một số quy định của Luật Luật sư năm 2006 đã không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó, ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ra đời đã tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động luật sư, cải cách thủ tục hành chính; tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, tăng cường tính thống nhất của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương và đặc biệt đối với địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư rất đông.
Cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhiều nhất trong cả nước với 3.473 luật sư (chiếm tỷ lệ hơn 40% so với số lượng luật sư cả nước – khoảng hơn 8.000 luật sư), 1.395 tổ chức hành nghề luật sư (chiếm tỷ lệ khoảng 45% so với số lượng tổ chức hành nghề luật sư trên cả nước – khoảng hơn 3.200 tổ chức hành nghề luật sư). Dự báo số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Thành phố sẽ tiếp tục có chiều hướng tăng nhanh trong thời gian tới. 

Trước tình hình đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện được sự chủ động nhất định trong việc triển khai, thi hành các quy định của pháp luật về luật sư, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư, cũng như kịp thời có những biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ đặc điểm tình hình về tổ chức và hoạt động luật sư, hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố nêu trên, với nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt ra và nỗ lực đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn nữa. 
1. Tình hình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
Ngay từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố và đã triển khai thực hiện các nội dung sau: 
- Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. 
Trong năm 2013, Sở Tư pháp-cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư với thành phần khách mời là các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, đại diện pháp chế các sở-ngành, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các quận, huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự, Hội luật gia  quận, huyện và các báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện.
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc rà soát, xây dựng các thủ tục hành chính, văn bản, kế hoạch… nhằm thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

Theo đó, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát và phân loại nhóm thủ tục hành chính có thể triển khai ngay khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực thi hành và nhóm thủ tục hành chính chưa thể triển khai được do phải chờ hướng dẫn của Chính phủ. Hiện nay, sau khi Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Sở Tư pháp đang tiếp tục rà soát để triển khai thực hiện các nhóm thủ tục hành chính còn lại để thực hiện các thủ tục đề Ủy ban nhân dân Thành phố công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đang tiến hành tổng hợp ý kiến từ các cơ quan để tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố.
- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. 

Sở Tư pháp đã chủ động ban hành Kế hoạch thanh tra một số tổ chức hành nghề luật sư. Đồng thời, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành kiểm tra một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn. Trong năm 2013, đã có 422/1395 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố đã được thanh tra, kiểm tra.
- Tạo cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư, phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng kịp thời, có chất lượng nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư.
Đồng thời, để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 5 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013. Hiện nay, Sở Tư pháp đang bắt đầu triển khai các nội dung được phân công chủ trì thực hiện trong Kế hoạch nêu trên.
2. Bài học kinh nghiệm
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và chính quyền địa phương:

Xuất phát từ đặc thù tình hình luật sư và hành nghề luật sư tại Thành phố, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20/9/2007 về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND). Việc ban hành Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND đã thiết lập được cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp - cơ quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với họat động tư pháp -  và chính quyền địa phương, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận, huyện đã xây dựng các kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương mình, với sự tham gia của các cơ quan như: tư pháp, lao động, văn hóa, thuế…Bắt đầu kể từ năm 2013, định kỳ hàng năm, các Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thực hiện việc kiểm tra tổ chức và hoạt động tổ chức hành nghề luật sư ứng với tỷ lệ số lượng tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động tại địa phương mình, đây được xác định là một trong những tiêu chí để nhằm đánh giá thi đua của tư pháp quận, huyện. Trên cơ sở công tác kiểm tra này, các Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Tư pháp kết quả kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương mình. Thực tiễn sáu năm triển khai thi hành Luật Luật sư cho thấy, cơ chế phối hợp này đã phát huy được những tác dụng tích cực, giúp cơ quan chức năng có điều kiện để nắm bắt tình hình tổ chức, họat động, những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc của tổ chức hành nghề luật sư để có những giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm giúp nâng cao chất lượng họat động của các tổ chức hành nghề luật sư; cũng như kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, vi phạm từ cơ sở góp phần phòng ngừa các vi phạm tương tự, tránh những hậu quả đáng tiếc cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu được cung cấp dịch vụ pháp lý. Đồng thời qua đó cũng phát hiện, nhân rộng và khen thưởng những luật sư, tổ chức hành nghề luật sư họat động tốt, đúng quy định pháp luật, giúp các tổ chức này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư và Hội Luật gia Thành phố:

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhiều nhất trong cả nước, tuy nhiên trước đây, việc phối hợp giữa Đoàn luật sư Thành phố với các cơ quan quản lý nhà nước chưa kịp thời và hiệu quả, từ đó dẫn đến việc chưa đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc quản lý hành nghề luật sư cũng như vai trò tự quản của Đoàn Luật sư. Để khắc phục tình trạng này, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Đoàn luật sư và Hội luật gia xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố (Quy chế phối hợp). Theo đó, Quy chế phối hợp tập trung vào các nội dung cơ bản như: cơ chế thông tin; chế độ báo cáo; giám sát hoạt động hành nghề luật sư; kiểm tra, thanh tra hành nghề luật sư; biện pháp hỗ trợ hoạt động hành nghề luật sư; hợp tác quốc tế về luật sư và khen thưởng, xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư... Cho đến nay, Quy chế phối hợp đã bước đầu tạo được cơ chế phối hợp hiệu quả, phát huy vai trò của các cơ quan phối hợp nhằm thực hiện tốt nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư là kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, bảo đảm việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

3. Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành và đề xuất kiến nghị
Do Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư chỉ mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 nên chưa phát sinh bất cập, hạn chế lớn từ thực tiễn thi hành. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung đạt được, việc triển khai thi hành Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau: 

- Một số quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa rõ ràng, gây lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện, chưa được hướng dẫn kịp thời như: biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động và giấy đăng ký hoạt động; việc hành nghề của luật sư; việc chuyển Đoàn Luật sư; thu hồi giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 6 tháng liên tục.
- Quy định về phân cấp quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư chưa thật sự mang tính triệt để, chưa xác định đầy đủ, cụ thể nhu cầu quản lý về luật sư và hành nghề luật sư của chính quyền địa phương (cấp Thành phố, cấp huyện và cấp xã) như: chưa phân cấp cho địa phương thực hiện công tác kiểm tra việc đặt tên gọi của các tổ chức hành nghề luật sư, giải quyết các thủ tục hành chính chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, một số nội dung về quản lý nhà nước đối hoạt động hợp tác quốc tế về luật sư; chưa quy định cụ thể việc phân cấp quản lý nhà nước đối với luật sư và hành nghề luật sư giữa cấp tỉnh và cấp huyện. Trong khi đó, như đã nêu trên, thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua cho thấy việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư cho địa phương là phù hợp.
Từ thực tiễn nêu trên, để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư được hiệu quả, Sở Tư pháp Thành phố kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung như sau:

- Hướng dẫn hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành kịp thời một số quy định của Luật Luật sư và các Nghị định hướng dẫn thi hành còn chưa cụ thể, rõ ràng như đã nêu trên.

- Nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phân cấp quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư giữa Trung ương và cấp tỉnh; giữa cấp tỉnh và cấp huyện triệt để, cụ thể hơn nữa để phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương./.
     Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013
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